
1 Nguyễn Dương Trâm Anh 002 01/01/1993 KP1734 8 +1 9.5 8.6 +1 45.5 +4 9.5 6.6 8.5 Giỏi

2 Nguyễn Thị Hồng Châu 005 24/11/1990 KP1718 7 +1 7.5 6.9 +1 39 +4 8 10 8.7 Giỏi

3 Huỳnh Thị Đẹp 006 26/06/1991 KP1538 8.5 +1 8.2 7.5 +1 35.5 +4 8.5 7.8 8.3 Giỏi

4 Thái Thị Thanh Dung 008 06/12/1990
KP1988

TS tự do
8.5 +0.5 9 7.9 +1 45 +0 9 9.7 9.2 Xuất sắc

5 Nguyễn Minh Giàu 009 08/03/1999 KP1711 7.5 +1 7.2 7 +1 40 +4 8.1 9.5 8.6 Giỏi

6 Phạm Thị Nguyên Hảo 011 13/10/1994 KP1693 7 +1 8.5 6.9 +1 43.5 +4 8.5 9.7 8.9 Giỏi

7 An Anh Kiệt 013 23/05/2004 KP1879 8 +1 7.2 8 +1 37 +4 8.4 9.6 8.8 Giỏi

8 Nguyễn Thị Kiều 014 20/07/1988 KP1701 7.5 +1 8.3 6.5 +1 40 +4 8.3 9.6 8.7 Giỏi

9 Trần Ngọc Lan 016 17/01/1987 KP1707 7.5 +1 7.5 6.4 +1 41.5 +4 8.1 9.7 8.6 Giỏi

10 Nguyễn Thị Hương Liêm 017 07/03/1985 KP1700 7.5 +1 8 6.9 +1 39.5 +4 8.3 10 8.9 Giỏi

11 Nguyễn Hoàng Mai 018 07/07/1999 KP1730 8 +1 8.5 7.6 +1 38 +3 8.6 10 9.1 Xuất sắc

12 Phùng Thị Ánh Nga 020 06/09/1997 KP1779 7 +1 7.8 6.4 +1 40 +4 8 9.2 8.4 Giỏi

13 Dương Kim Ngoãn 021 20/09/1990 KP1824 8 +1 8 6.6 +1 38.5 +4 8.3 9.6 8.7 Giỏi

14 Võ Thị Huỳnh Như 023 03/03/2000 KP1725 7.5 +1 7.5 8.1 +1 42.5 +4 8.6 6.2 7.8 Khá

15 Nguyễn Thị Tuyết Như 024 03/11/2003 KP1430 8 +1 7.2 6.4 +1 33 +3 7.7 6.7 7.4 Khá

16 Ngô Thị Kiều Oanh 026 11/04/1988 KP1683 8.5 +1 8.2 8.3 +1 38.5 +4 8.9 10 9.3 Xuất sắc

17 Nguyễn Thị Bích Phương 027 21/04/1993 KP1780 8 +1 7.5 7.6 +1 40 +3 8.4 10 8.9 Giỏi

18 Nguyễn Thu Quyên 028 18/03/2001 KP1309 8.5 +1 8.5 7.2 +1 41.5 +4 8.8 9.6 9.1 Xuất sắc

19 Nguyễn Trúc Quỳnh 029 16/11/2004 KP1377 8 +1 7.2 5.8 +0.5 38 +4 7.7 8.3 7.9 Khá

20 Trần Minh Thái 030 01/11/1995 KP1372 8 +1 8 7.2 +1 38.5 +4 8.4 7.5 8.1 Giỏi

21 Nguyễn Thụy Mai Thảo 031 21/08/1987 KP1858 7 +1 8.8 6.5 +1 40.5 +4 8.3 9.8 8.8 Giỏi

22 Đoàn Ngọc Anh Thư 035 06/07/2005 KP1018 9 +1 9.5 7.8 +1 42 +4 9.4 10 9.6 Xuất sắc

23 Nguyễn Thị Kim Thúy 037 08/05/1984 KP1771 6 +1 7.2 6.7 +1 40 +4 7.7 10 8.5 Giỏi

24 Hồ Bảo Trang 041 01/01/1993 KP1381 8.5 +0.5 7.2 6.9 +1 40 +4 8.2 9.1 8.5 Giỏi
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25 Nguyễn Thị Bích Tuyền 042 07/04/1976 KP1769 7.5 +1 7.5 7.3 +1 41.5 +3 8.3 9.4 8.7 Giỏi

26 Nguyễn Thị Thùy Vân 044 28/09/1993 KP1717 7 +1 7.7 7.9 +1 39.5 +4 8.3 6.9 7.8 Khá

27 Đỗ Thanh Thùy Vi 045 28/06/2002 KP1796 8.5 +1 8.8 8.6 +1 38.5 +4 9.1 9 9.1 Xuất sắc

28 Đặng Ngọc Yến Vy 047 22/05/2001 KP1791 7.5 +1 6.7 6.6 +1 38 +3 7.8 6.9 7.5 Khá

29 Nguyễn Thị Hòa Xuân 049 06/05/1990 KP1943 TS tự do 8 +0 7.8 7.7 +0 42.5 +0 8 6.9 7.6 Khá

30 Phan Thị Thanh Xuân 050 07/02/1995 KP1821 8.5 +1 9 7.9 +1 41 +4 9.1 10 9.4 Xuất sắc


